
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 05 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TTC

Số (No.): 54

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG

Mã số thuế (Tax code): 4201834531

Địa chỉ (Address): 48/17 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0792211060 Fax: Website: www.taingo.name.vn

Số tài khoản (Account No.): 119002686697 Ngân hàng (Bank): TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nha Trang (Vietinbank)

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Trường Mầm non Ninh Ích

Mã số thuế (Tax code): 4201465098

Địa chỉ (Address): Thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Camera quan sát DS-2CE16D0T-EXLPF Cái 4 1.591.818 6.367.272

2 Dây cáp mạng Cat5 M 548 22.727 12.454.396

3 Dây HDMI Cái 2 741.364 1.482.728

4 Đầu Ghi Hình DS-7108NI-Q1/M Cái 1 4.445.455 4.445.455

5 Công thực hiện + Phụ kiện Gói 1 627.273 627.273

6 Video balun camera PV 5MP AHD/CVI/TVI Kèm nguồn Bộ 16 50.000 800.000

7 Nguồn Camera 12v Chân tròn ngang Cái 16 76.136 1.218.176

8 Ổ cứng WD Purple 1TB WD10PURZ Cái 1 2.263.792 2.263.792

9 Hộp Kỹ thuật Cái 4 272.727 1.090.908

Cộng tiền hàng (Total amount): 30.750.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.075.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 33.825.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba mươi ba triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG
Ký ngày 05/06/2024

Mã của cơ quan thuế: 00C5E4BB1A2B494F079804B60DA749CA19
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 63Q0502W12GPZ2B


